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GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG II

CHỦ ĐỀ 5.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.

MỨC ĐỘ 2

Câu 1. [2D2-5.1-2] [THPT Hà Huy Tập] Xác định tập nghiệm 
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Vậy tập nghiệm 
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Câu 2. [2D2-5.1-2] Bất phương trình: 
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Câu 3. [2D2-5.1-2]  [THPT Nguyễn Tất Thành] Tìm số nghiệm của phương trình 
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Phương trình có một nghiệm.
Câu 4. [2D2-5.1-2]  [THPT Đặng Thúc Hứa] Tìm tập nghiệm 
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Câu 5. [2D2-5.1-2]  [THPT chuyên Lê Thánh Tông] Bất phương trình 
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Câu 6. [2D2-5.1-2]  [THPT chuyên Lê Quý Đôn] Giải bất phương trình 
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Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm của bất phương trình là 
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Câu 7. [2D2-5.1-2]  [THPT chuyên Lam Sơn lần 2] Bất phương trình 
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Vậy bất phương trình có 
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Câu 8. [2D2-5.1-2]  [THPT chuyên Hưng Yên lần 2] Xác định tập nghiệm 
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Câu 9. [2D2-5.1-2] [BTN 163] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10. [2D2-5.1-2] [Minh Họa Lần 2] Tìm tập nghiệm 
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Câu 11. [2D2-5.1-2] [CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP] Tập nghiệm 
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Câu 12. [2D2-5.1-2] [THPT chuyên Thái Bình] Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
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Câu 13. [2D2-5.1-2] [THPT NGUYỄN QUANG DIÊU] Tìm tập nghiệm 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
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Câu 14. [2D2-5.1-2] [THPT NGUYỄN QUANG DIÊU] Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 15. [2D2-5.1-2] [THPT chuyên KHTN lần 1] Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
[image: image125.wmf](

)

2

log211251

xx

-+£

 là.

A. 
[image: image126.wmf]3

.
B. 
[image: image127.wmf]1.

.
C. 
[image: image128.wmf]4

.
D. 
[image: image129.wmf]2

.
Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có: 
[image: image130.wmf]22

log(21125)102112510

xxxx

-+£Û<-+£

 
[image: image131.wmf]2

211150

xx

Û-+£


[image: image132.wmf]5

3

2

x

Û££

.

Câu 16. [2D2-5.1-2] [THPT chuyên Biên Hòa lần 2] Tìm tập nghiệm 
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Câu 17. [2D2-5.1-2] [BTN 173] Tính tổng các nghiệm của phương trình 
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Vậy tổng các nghiệm là 
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Câu 18. [2D2-5.1-2] [BTN 173] Giải bất phương trình : 
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Câu 19. [2D2-5.1-2]  [BTN 169] Giải phương trình 
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Câu 20. [2D2-5.1-2]  [BTN 169] Giải bất phương trình 
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Câu 21. [2D2-5.1-2] [TT Hiếu Học Minh Châu] Tìm tập nghiệm 
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Câu 22. [2D2-5.1-2]  [THPT THÁI PHIÊN HP] Phương trình 
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Câu 24. [2D2-5.1-2] [SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI] Tìm tập nghiệm 
[image: image192.wmf]S

 của  của bất phương trình: 
[image: image193.wmf]39

log6log8

xx

+<

.

A. 
[image: image194.wmf](

)

0;6

S

=

.
B. 
[image: image195.wmf](

)

0;9

S

=

.
C. 
[image: image196.wmf](

)

;6

S

=-¥

.
D. 
[image: image197.wmf](

)

;9

S

=-¥

.
Hướng dẫn giải

Chọn D.

Điều kiện: 
[image: image198.wmf]0

x

>

.

Ta có: 
[image: image199.wmf]39

log6log8

xx

+<



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image200.wmf]33

log3log8

xx

Û+<



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image201.wmf]3

log29

xx

Û<Û<

.

Hay: 
[image: image202.wmf](

)

;9

x

Î-¥

.

Câu 25. [2D2-5.1-2] [THPT HÀM LONG] Bất phương trình :
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Câu 26. [2D2-5.1-2] [THPT Gia Lộc 2] Giải bất phương trình 
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Câu 27. [2D2-5.1-2] [CHUYÊN VĨNH PHÚC] Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image216.wmf]1

2

2

log0

32

x

x

+

³

-

 là:
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[image: image221.wmf]23

02

322

x

x

x

+

>Û-<<

-

.
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Câu 28. [2D2-5.1-2] [CHUYÊN VĨNH PHÚC] Giải phương trình: 
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Bước 2: Phương trình đã cho tương đương với 
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Câu 29. [2D2-5.1-2] [Cụm 4 HCM] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 30. [2D2-5.1-2] [SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH L2] Số nghiệm của phương trình 
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Vậy phương trình đã cho có một nghiệm là 
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Câu 31. [2D2-5.1-2] [SỞ GD ĐT HÀ TĨNH] Số nghiệm của phương trình:
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Câu 32. [2D2-5.1-2] [THPT Nguyễn Văn Cừ] Giải bất phương trình 
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Câu 33. [2D2-5.1-2] [THPT Ngô Gia Tự] Giải bất phương trình 
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Câu 34. [2D2-5.1-2] [THPT Lý Nhân Tông] Phương trình 
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Câu 37. [2D2-5.1-2] [THPT Lý Nhân Tông] Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
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Câu 40. [2D2-5.1-2] [THPT Hoàng Quốc Việt] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 41. [2D2-5.1-2] [THPT Tiên Du 1] Số nghiệm của phương trình 
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Câu 42. [2D2-5.1-2] [THPT Thuận Thành] Phương trình.
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Câu 43. [2D2-5.1-2] [THPT Quế Võ 1] Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
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Câu 44. [2D2-5.1-2] [THPT Quế Võ 1] Bất phương trình 
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Câu 45. [2D2-5.1-2] [THPT Quế Võ 1] Tìm tập xác định hàm số sau: 
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Câu 46. [2D2-5.1-2] [THPT Quế Võ 1] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 47. [2D2-5.1-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 03] Phương trình 
[image: image349.wmf](

)

2

log271log

++=+

xxx

 có tập nghiệm là.

A. 
[image: image350.wmf]{

}

1;7

.
B. 
[image: image351.wmf]{

}

7

.
C. 
[image: image352.wmf]{

}

1;7

-

.
D. 
[image: image353.wmf]{

}

1

.
Hướng dẫn giải

Chọn A.


[image: image354.wmf](

)

2

2

0

log271log17

2710

>

ì

++=+ÛÛ=Ú=

í

++=

î

x

xxxxx

xxx

.

Câu 48. [2D2-5.1-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 03] Bất phương trình 
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[image: image362.wmf](

)

{

}

2;3\0

-

.

Câu 49. [2D2-5.1-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 2] Giải bất phương trình: 
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Câu 50. [2D2-5.1-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 01] Tập nghiệm của bất phương trình 
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So với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình là: 
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Câu 51. [2D2-5.1-2] [TT Tân Hồng Phong] Giải bất phương trình 
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Câu 52. [2D2-5.1-2] [THPT Nguyễn Chí Thanh - Khánh Hòa] Bất phương trình 
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Câu 53. [2D2-5.1-2] [THPT Nguyễn Chí Thanh - Khánh Hòa] Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 54. [2D2-5.1-2] Bất phương trình: 
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Câu 55. [2D2-5.1-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 05] Giải bất phương trình: 
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Câu 56. [2D2-5.1-2] [TTGDTX Vạn Ninh - Khánh Hòa] Tập nghiệm bất phương trình 
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Câu 57. [2D2-5.1-2] [TTGDTX Nha Trang - Khánh Hòa] Bất phương trình 
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Câu 58. [2D2-5.1-2] [TTGDTX Cam Lâm - Khánh Hòa] Bất phương trình. 
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Câu 59. [2D2-5.1-2] [TTGDTX Cam Lâm - Khánh Hòa] Để giải bất phương trình 
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Câu 60. [2D2-5.1-2] [THPT Ng.T.Minh Khai(K.H)] Bất phương trình 
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Câu 61. [2D2-5.1-2] [THPT Nguyễn Thái Học(K.H)] Giải bất phương trình 
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Câu 62. [2D2-5.1-2]  [THPT Đặng Thúc Hứa] Tìm tập nghiệm 
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Câu 63. [2D2-5.1-2]  [THPT chuyên Lê Quý Đôn] Giải bất phương trình 
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Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm của bất phương trình là 
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Câu 64. [2D2-5.1-2] [BTN 163] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 65. [2D2-5.1-2] [BTN 162]  Với 
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Câu 66. [2D2-5.1-2] [BTN 162] Phương trình 
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Câu 67. [2D2-5.1-2] [BTN 161] Giải phương trình 
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Câu 68. [2D2-5.1-2] [BTN 161] Giải bất phương trình 
[image: image500.wmf](

)

1

3

log42

x

->

.

A. 
[image: image501.wmf]37

4

9

x

<<

.
B. 
[image: image502.wmf]4

x

>

.
C. 
[image: image503.wmf]14

4

3

x

<<

.
D. 
[image: image504.wmf]37

9

x

>

.
Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có: 
[image: image505.wmf](

)

2

1

3

40

4

37

log424

37

1

9

4

9

3

x

x

xx

x

x

->

ì

>

ì

ïï

->ÛÛÛ<<

íí

æö

<

-<

ç÷

ïï

î

èø

î

.

Câu 69. [2D2-5.1-2] [THPT TH Cao Nguyên] Cho bất phương trình 
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Câu 70. [2D2-5.1-2] [THPT Chuyên NBK(QN)] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 71. [2D2-5.1-2] [THPT Kim Liên-HN] Tìm tập nghiệm 
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Câu 72. [2D2-5.1-2] [BTN 175] Giải bất phương trình 
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Câu 73. [2D2-5.1-2] [BTN 174] Phương trình 
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Câu 74. [2D2-5.1-2] [BTN 174] Giải bất phương trình 
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Câu 75. [2D2-5.1-2] [BTN 173] Tính tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 76. [2D2-5.1-2] [BTN 173] Giải bất phương trình : 
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Câu 77. [2D2-5.1-2] [BTN 171]  Nghiệm của phương trình 
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Câu 78. [2D2-5.1-2]  [BTN 169] Giải phương trình 
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Câu 79. [2D2-5.1-2]  [BTN 169] Giải bất phương trình 
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Câu 80. [2D2-5.1-2] [BTN 166] Giải phương trình 
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Câu 81. [2D2-5.1-2] [BTN 166] Giải phương trình 
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Câu 82. [2D2-5.1-2] [Cụm 4 HCM] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 83. [2D2-5.1-2] [THPT Chuyen LHP Nam Dinh] Giải phương trình 
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